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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 
----------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------------- 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM  HỌC 2025-2026 (DỰ KIẾN) 

Hình thức đào tạo: Liên thông đại học chính quy 
đối với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Tên tiếng Anh: Hanoi University of Business and Technology (HUBT) 

2. Mã trường: DQK 

3. Địa chỉ: 

+ Cơ sở chính:  Số 29A, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

+ Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. 

4. Thông tin liên hệ 

+ Website: www.hubt.edu.vn 

+ Facebook : https://www.facebook.com/dhkinhdoanhvacongnghe 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 

+ Điện thoại liên hệ: 024-36339113 hoặc 024-36336507 (máy lẻ:101). 

+ Hoặc : 0988.081.470 ( Cô Hằng ) 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh : 

+ Website tuyển sinh: http://tuyensinh.hubt.edu.vn  

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo : 

 + Website tuyển sinh: https://tuyensinh.hubt.edu.vn  

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỐI VỚI ĐỐI 

TƯỢNG TỐT NGHIỆP TỪ TRUNG CẤP TRỞ LÊN 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

a. Đối tượng tuyển sinh gồm:  

Tuân thủ theo quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Thông 

tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non 
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ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quy chế tuyển sinh đại học của Trường ban 

hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-KDCN ngày 9/5/2023 cụ thể đối tượng tuyển sinh là:  

- Người đã có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và đã có bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhưng chưa có 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 

trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, không chính quy (vừa làm vừa học, liên 

thông, chuyên tu, từ xa...) của tất cả các trường đại học, học viện có nhu cầu học để có thêm 01 

bằng đại học chính quy. 

b. Điều kiện dự tuyển: 

- Công dân có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian chịu 

án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

-Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học do các cơ sở đào tạo 

trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phải bảo đảm đã 

học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ 

GD&ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học do các cơ sở đào 

tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt 

nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt 

nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Y đa khoa. 

 2. Mô tả phương thức tuyển sinh: xét tuyển và thi tuyển 

Đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: 

          a) Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại 

học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại 

học hàng năm của Trường. 

      b) Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ 

đại học được dự tuyển sinh theo các hình thức như sau. 

          - Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học 

hàng năm của Nhà trường. 

          - Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do Nhà trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn 

thi tuyển gồm 03 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành, môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. 



4 

          c) Xét tuyển: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đã có bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại 

học hệ chính quy của Nhà trường và theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

          d) Đối với đào tạo hệ liên thông khối ngành sức khoẻ, chỉ áp dụng thi tuyển liên thông riêng 

đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng có chứng chỉ hành nghề. 

Đối với đào tạo liên thông trình độ đại học đối người đã có văn bằng tốt nghiệp đại học:  

 Thực hiện cả 02 hình thức thi tuyển và xét tuyển hoặc kết hợp cả 2 hình thức sau: 

          a) Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông riêng do Nhà trường tự ra đề thi và tổ chức 

thi tuyển. Các môn thi tuyển gồm 03 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành, môn chuyên ngành hoặc 

thực hành nghề. 

          b) Xét tuyển: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học. 

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, 

phương thức tuyển sinh:  

3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành: Kế toán, Tài chính - ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh, Quản lí nhà nước, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công 

nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Ngôn ngữ Anh. 

a) Nếu xét tuyển theo tổ hợp môn thi trung học phổ thông thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn 

thi tuân thủ theo quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường 

và theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

b) Nếu xét tuyển học bạ thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển tuân thủ theo quy chế 

tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường và theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

c) Nếu xét tuyển theo điểm trung bình chung kết quả học tập đối với thí sinh đã có bằng trung 

cấp, cao đẳng, đại học thì bảng điểm/học bạ trung cấp, cao đẳng, đại học phải đảm bảo điểm trung 

bình chung toàn khóa từ 5,0 trở lên. 

d) Nếu thi tuyển thì các môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.  

đ) Nếu số lượng đủ điều kiện trúng tuyển vượt chỉ tiêu đào tạo thì sẽ lấy điểm từ cao xuống 

thấp đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo. 

3.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành: Y khoa  

a) Đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp trung 

học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên; 
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- Tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 

năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại giỏi trở lên; 

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với 

chuyên môn đào tạo; 

b) Nếu xét tuyển theo tổ hợp môn thi trung học phổ thông thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn 

thi tuân thủ theo quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường 

và theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

c) Nếu xét tuyển học bạ thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển tuân thủ theo quy chế 

tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường và theo quy định của Bộ 

GD&ĐT.    

d) Các môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.  

đ) Nếu số lượng đủ điều kiện trúng tuyển vượt chỉ tiêu đào tạo thì sẽ lấy điểm từ cao xuống 

thấp đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo. 

3.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Điều dưỡng. 

a) Đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 

6,5 trở lên; 

- Tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 

năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trình độ đại học đạt loại khá trở lên; 

b) Nếu xét tuyển theo tổ hợp môn thi trung học phổ thông thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn 

thi tuân thủ theo quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường 

và theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

c) Nếu xét tuyển học bạ thì điểm trúng tuyển và tổ hợp môn xét tuyển tuân thủ theo quy chế 

tuyển sinh và đề án tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy của Trường và theo quy định của Bộ 

GD&ĐT.    

d) Các môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.  

        đ) Nếu số lượng đủ điều kiện trúng tuyển vượt chỉ tiêu đào tạo thì sẽ lấy điểm từ cao xuống 

thấp đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 
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TT 
Mã xét 

tuyển 

Tên 

chương 

trình 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu 

Phương 

thức tuyển 

sinh 

Ghi 

chú 

1 DQK TC-ĐH 7340101 Quản trị kinh doanh 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

2 DQK TC-ĐH 7340201 Tài chính- Ngân hàng 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

3 DQK TC-ĐH 7340301 Kế toán 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

4 DQK TC-ĐH 7380107 Luật kinh tế 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

5 DQK TC-ĐH 7480201 Công nghệ thông tin 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

6 DQK TC-ĐH 7580108 Kỹ thuật xây dựng 5 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

7 DQK TC-ĐH 7720101 Y khoa 40 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

8 DQK TC-ĐH 7720301 Điều dưỡng 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

9 DQK TC-ĐH 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

10 DQK CĐ-ĐH 7340101 Quản trị kinh doanh 20 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

11 DQK CĐ-ĐH 7340201 Tài chính- Ngân hàng 20 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

12 DQK CĐ-ĐH 7340301 Kế toán 20 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

13 DQK CĐ-ĐH 7380107 Luật kinh tế 20 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

14 DQK CĐ-ĐH 7480201 Công nghệ thông tin 20 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

15 DQK CĐ-ĐH 7580108 Kỹ thuật xây dựng 5 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

16 DQK CĐ-ĐH 7720301 Điều dưỡng 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

17 DQK CĐ-ĐH 7310205 Quản lý nhà nước 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

18 DQK CĐ-ĐH 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 20 
Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

19 DQK ĐH-ĐH 7340101 Quản trị kinh doanh 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

20 DQK ĐH-ĐH 7380107 Luật kinh tế 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

21 DQK ĐH-ĐH 7480201 Công nghệ thông tin 10 Xét tuyển + 
Thi tuyển 
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22 DQK ĐH-ĐH 7220201 Ngôn ngữ Anh 50 Xét tuyển + 
Thi tuyển 

 

    Tổng 340   

 

5. Các thông tin cần thiết khác:  

5.1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc. 

5.2. Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

+  Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng); Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh thi tốt nghiệp 

THPT từ năm 2024 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt 

nghiệp năm 2025);  

+ Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh. 

+ Các loại Bằng tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH và Kết quả học tập/ Bảng điểm của các chương 

trình đào tạo (bản sao công chứng) khác mà thí sinh đã tích lũy trước đó (nếu có). 

5.3. Hình thức nhận hồ sơ: Được thực hiện theo thông báo tuyển sinh. 

5.4. Thời gian đào tạo: Là thời gian học các học phần/ môn học sau khi được công nhận miễn 

trừ các học phần của chương trình đào tạo ở trình độ trước so với chương trình đào tạo đại học 

chính quy ngành tuyển sinh của Nhà trường (khối lượng miễn trừ không vượt quá tối đa 50% 

khối lượng học tập tối thiểu của CTĐT). 

5.5. Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Trường và các cơ sở của Trường học theo chương 

trình đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường, đảm bảo 6 buổi/tuần từ thứ 2 

đến thứ 7 (có thể gồm cả chủ nhật thay thế cho ngày thường trong trường hợp có lý do thích hợp). 

Người học có thể đăng ký học ca tối hàng ngày theo quy định của Nhà trường. 

5.6. Nội dung khác:  

6. Tổ chức tuyển sinh: Thông báo tuyển sinh và các thông tin liên quan đến tuyển sinh và đào 

tạo liên thông được Nhà trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường ít 

nhất 30 ngày trước tuyển sinh, dự kiến: 

          Đợt 1: Từ tháng 08/2025 đến tháng 11/2025. 

         Đợt 2: Từ tháng 12/2025 đến tháng 03/2026. 

         Đợt 3: Từ tháng 04/2026 đến hết ngày 10/06/2026.  

(Các đợt tuyển sinh được thông báo chi tiết trên website tuyensinh.hubt.edu.vn) 

7. Chính sách ưu tiên : 

8. Lệ phí xét tuyển : 

- Ngành Y khoa: 1.050.000 đ 
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- Các ngành khác: 1.050.000 đ 

9. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro 

Trường cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro (nếu có) 

theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và của 

Trường. 

10. Học phí dự kiến đối với các ngành: 400.000đ/1TC đối với các ngành Kế toán, Tài chính 

ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lí nhà nước, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng, Ngôn ngữ Anh; riêng đối với các 

ngành thuộc khối ngành sức khoẻ mức học phí được áp dụng như sau: 

- Ngành Y đa khoa: Các môn học đại cương và bổ trợ 350.000đ/1TC; các môn chuyên 

ngành 1.880.000đ/1TC. 

- Ngành Điều dưỡng: Các môn học đại cương và bổ trợ 350.000đ/1TC; các môn chuyên 

ngành 800.000đ/1TC. 

(Nếu có thay đổi về học phí Nhà trường sẽ thông báo theo đúng quy định). 

11. Thông tin về tuyển sinh của 2 năm gần nhất 
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TT 

Mã xét 

tuyển 

Tên 

chương 

trình 

Mã ngành Tên ngành 
Phương thức 

xét tuyển 

Năm 2023 Năm 2024 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 DQK 

TC-ĐH 

7340101 Quản trị kinh doanh xét tuyển 

10 6 5 10 7 5 

CĐ-ĐH 20 9 5 20 10 5 

2 DQK 

TC-ĐH 

7340201 Tài chính- Ngân hàng xét tuyển 

10 2 5 10 1 5 

CĐ-ĐH 20 2 5 20 2 5 

3 DQK 

TC-ĐH 

7340301 Kế toán xét tuyển  

10 1 5 10  5 

CĐ-ĐH 20 5 5 20 1 5 

4 DQK 

TC-ĐH 

7380107 Luật kinh tế xét tuyển 

10 1 5 10  5 

CĐ-ĐH 20   20 2 5 

ĐH-ĐH 10  10  6 5 
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5 DQK 

TC-ĐH 

7480201 Công nghệ thông tin xét tuyển 
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1 5 10 4 5 

CĐ-ĐH 20 12 5 20 13 5 

ĐH-ĐH 10   10 1 5 

6 DQK 

TC-ĐH 

7580108 Kỹ thuật xây dựng xét tuyển 

5   5 1  

CĐ-ĐH 5   5 1 5 

7 DQK TC-ĐH 7720101 Y khoa xét tuyển  40 42 7 40 37 7 

8 DQK 

TC-ĐH 

7720301 Điều dưỡng xét tuyển  

10   10   

CĐ-ĐH 10   10 13 7 

9 DQK 

TC-ĐH 

7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành xét tuyển 

10   10 2  

CĐ-ĐH 20   20   
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Điểm trúng tuyển là điểm trung bình chung toàn khóa học, chương trình học của thí sinh. 

 
Cán bộ tuyển sinh 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2025 
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 
 
 
 

GS., TS. NGUYỄN CÔNG NGHIỆP 
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